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Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
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Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết sổ 973/2020/UBTVQHỈ4 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Úy ban Thường 9ụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chỉ và định mức phân bổ vốn đmi-tư cong nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định sộ 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 thảng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy. định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Nghị quyết sỗ 973/2020/ƯBTVQHỈ4 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về cảc nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ von đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
xẻt Tờ trình sổ 89 /TTr-UBND ngày 15 thảng 12 năm 2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cảc nguyên tắc, tiêu chỉ và định mức phân bo vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021- 2025; Bảo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đông nhân dân tỉnh; ỷ kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
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Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.
Điều 2. Nghị quyết này áp dụng cho các năm ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hải Dương.

Điều 3. Giao ủy ban nhân dân tỉnh:
1. Tổ chức và chỉ đạo các ngành, địa phương và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Trong trường hợp bổ sung hoặc sửa đổi các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 ngoài các quy định tại Nghị quyết này, ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 24 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 01 năm 2021. Các chính sách trong Nghị quyết này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.
	Nơi nhận :
· Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
· Thủ tướng Chính phủ;
· Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
· Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
· Ban Công tác đại biểu;
· Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
· Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
· Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
· Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 
· Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
· Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
· Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
· Thường trực HĐND và UBND các huyện, TP, TX;
· Báo Hải Dương, Trang TTĐT HĐND tỉnh;
· Trung tâm CNTT - VP UBND tính;
· Lưu: VT.

	CHỦ TỊCH









Nguyễn Mạnh Hiển



	  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
  TỈNH HẢI DƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



QUY ĐỊNH
Về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bỗ vốn đầu tư công
nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND
ngày 24 thảng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021- 2025 và là căn cứ để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách địa phương ừong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hải Dương, các cấp và đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước; là căn cứ để quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện'kế hoạch đàu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách địa phương trong giai đoạn 2021-2025.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các Sờ, ban, ngành, đơn vị thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; các cơ quan khác của tỉnh; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh Hải Dương và ủy ban nhân dân các xã, phường, thị ữấn trực thuộc huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, tổ chức khác được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2021-2025 (dưới đây viết tắt là các ngành, địa phương và đơn vị).
2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương trong giai đoạn 2021-2025.
Chương H
NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỎ
VỐN ĐÀU TƯ CÔNG NGUÒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Điều 3. Ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025

Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương được bố trí cho các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật Đầu tư công và được phân theo ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 3 của Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chinh phủ, cụ thể như sau:
1. Quốc phòng: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc các ngành, lĩnh vực phục vụ mục tiêu quốc phòng, cơ yếu, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị chuyên trách địa phương theo phân cấp.
2. An ninh và trật tự, an toàn xã hội: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc các ngành, lĩnh vực phục vụ mục tiêu an ninh và trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy, chữa cháy, điều tra phòng, chống tội phạm, thi hành án hình sự, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị chuyên trách địa phương theo phân cấp.
3. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ mục tiêu giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp thuộc các cấp học từ mầm non đến đại học.
4. Khoa học, công nghệ: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, thí nghiệm, thực nghiệm, phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, sở hữu ừí tuệ, thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ phát triển công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao.
5. Y tế, dân số và gia đình: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sờ vật chất, trang thiết bị phục vụ mục tiêu về y tế (bao gồm y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, phục hồi chức năng; y học cổ truyền; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; kiểm định, kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực y tế), dân số, gia đình, sức khỏe sinh sản, vệ sinh an toàn thực phẩm.
6. Văn hóa, thông tin: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án phục vụ các mục tiêu thuộc các lĩnh vực sau:
a) Văn hóa: Bảo vệ, bảo tồn giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, văn hóa dân tộc; phát triển văn học nghệ thuật, điện ảnh, thư viện, bảo tàng, văn hóa cơ sở, các loại hình nghệ thuật biểu diễn; phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, các công trình văn hóa;
b) Thông tin: Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động xuất bản, báo chí của Nhà nước;
7. Phát thanh, truyền hình, thông tấn: Các nhiệm vụ, chương trinh, dự án đàu tư xây dựng cơ sở hạ tằng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các mục tiêu phát thanh, truyền hình, thông tấn nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xã hội và công ích thiết yếu.
8. Thể dục, thể thao: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các mục tiêu phát triển thể dục, thể thao.
9. Bảo vệ môi trường: Các nhiệm vụ, chương trĩnh, dự án phục vụ các mục tiêu thuộc các lĩnh vực sau:
a) Môi trường: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị quan trắc, cảnh báo môi trường, bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải, nước thải, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khi hậu và phát triển bền vững;
b) Tài nguyên: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đo đạc bản đồ, khí tượng thủy vãn, thăm dò địa chất, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên;
10. Các hoạt động kinh tế: Các nhiệm vụ, chương trĩnh, dự án phục vụ các mục tiêu thuộc các lĩnh vực sau:
a) Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản; kinh tế nông thôn (bao gồm xây dựng nông thôn mới, cung cắp nước sạch và bảo đảm vệ sình môi trường nông thôn, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn gắn với hộ gia đình và hợp tảc xã, bố trí, sắp xếp lại dân cư nông thôn, định canh, định cư, ổn định di dân tự do và tải định cư); phát triển giống cây trồng, vật nuôi; trồng, bảo vệ và phát triển rừng; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, dịch bệnh;
b) Công nghiệp: cấp điện nông thôn, miền núi;
c) Giao thông: kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa;
d) Khu công nghiệp: hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp;
đ) Thương mại: chợ dân sinh, chợ đầu mối, trung tâm logistic, trung tâm hội chợ triển lãm, kết cấu hạ tầng xuất khẩu, nhập khẩu;
e) Cấp nước, thoát nước;
g) Kho tàng: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị kho tàng, kho lưu trữ chuyên dụng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng;

h) Du lịch: cơ sở hạ tầng nhằm phát ừiển du lịch bền vững tại các khu, điểm, địa bàn du lịch;
i) Viễn thông: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ các mục tiêu viễn thông nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xã hội và công ích thiết yếu;
k)	Bưu chính: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ các mục tiêu bưu chính nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xã hội và công ích thiết yếu;
l) Công nghệ thông tin: hạ tầng thông tin số, kinh tế số; hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước; ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu; an toàn, an ninh mạng;
m)	Quy hoạch: các nhiệm vụ quy hoạch;
n)	Công trình công cộng tại các đô thị;
o)	Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Họp tác xã.
11. Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tồ chức chính trị - xã hội: Các nhiệm vụ, chương trình, dự án phục vụ mục tiêu xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở, nhà công vụ, mua sắm ữang thiết bị của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, nhà nước.
12. Xã hội: các nhiệm vụ, chương trình, dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của các cơ sở điều dưỡng, phục hồi chức năng, nuôi dưỡng người có công; hỗ trợ việc làm; chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe người lao động; xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ; cơ sở cai nghiện và trợ giúp xã hội khác.
13. Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công
nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 của các cấp quản lý ngân sách
1. Tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.
2. Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho chính quyền các cấp.
3. Phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các quy hoạch theo quy định
của Luật Quy hoạch, bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế và xã hội.
4. Phù họp vói khả năng cân đối vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương trong kế hoạch tài chính 5 năm, bảo đảm an toàn nợ công. Đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công; tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, đẩy mạnh việc thu hút các nguồn vốn xã hội để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng của ngành, lĩnh vực, địa phương và đơn vị.
5. Phân bổ vốn đầu tư tập trung; không phân tán, dàn trải; bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ giao kế hoạch vốn cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.
Các chương trinh, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm c không quá 03 năm. Trường họp không đáp ứng thời hạn trên, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.
6. Tập trung ưu tiên bố trí vốn để thực hiện, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, chương trình, dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khi hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước.
7. Ưu tiên phân bổ vốn cho các vùng, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp dần khoảng cách về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập và mức sống của dân cư giữa các vùng, khu vực trong tỉnh.
8. Thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trong giai đoạn 2021-2025 được thực hiện như sau:
a) Trả nợ gốc vốn vay đến hạn phải trả (đối với các dự án tình bảo lãnh vay vốn, ngay sau khi các đơn vị nộp vào ngân sách để trà nợ gốc vốn vay, thực hiện phân bổ cho các dự án đầu tư công)\
b) Phân bổ đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 của Luật Đầu tư công (nếu có);
c) Hoàn trả đủ vốn ngân sách địa phương ứng trước nếu có;

d) Phân bổ vốn cho dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch;
đ) Phân bổ vốn để thực hiện nhiệm vụ quy hoạch;
e) Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư để lập, thầm định, quyết định chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án;
g) Sau khi đã bố trí đủ vốn theo thứ tự trên, nếu còn vốn mới phân bồ cho dự án khởi công mới thuộc các ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 3 của Quy định này và theo yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 51 của Luật Đầu tư công.
9. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
10. Trong quá trình điều hành ngân sách nhà nước, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước sử dụng theo quy định tại Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước, đối với phần vốn dành cho đầu tư phát triển {nếu cỏ) báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép ưu tiên bố trí để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định.
Riêng vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, nếu trong năm kế hoạch có phát sinh tăng so với dự toán đã giao đầu năm, thì số thu tăng phải thực hiện điều tiết theo đúng quy định hiện hành về tỷ lệ {%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trong giai đoạn 2021-2025.
Điều 5. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phưong
1. Nguyên tắc phân bồ vốn:
a) Việc phân bồ vốn đầu tư cồng nguồn ngân sách địa phương thực hiện theo các nội dung quy định tại Điều 51 của Luật Đầu tư công, Điều 4 của Quy định này.
b) Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương được phân bổ theo ngành, lĩnh vực theo quy định tại Điều 3 của Quy định này.
c) Hội đồng nhân dân các cấp quyết định mức vốn, việc sử dụng, thời điểm sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương cấp mình quản lý.

Đối với vốn ngân sách cấp tỉnh, bố trí mức vốn dự phòng chung kế hoạch đàu tư công giai đoạn 2021-2025 là 5% theo từng nguồn vốn ngân sách địa phương.
2. Tiêu chí, định mức phân bổ vốn:
a) Vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương bố trí cho nhiệm vụ, chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và thuộc đối tượng đầu tư công quy định tại Điều 5 của Luật Đầu tư công.
b) Cơ cấu phân bổ các nguồn vốn ngân sách địa phương:
· Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung:
+ Phân bồ về ngân sách cấp huyện:
Dành tối thiểu 15% để phân bổ về ngân sách cấp huyện đối với các địa phương không có quy định cơ chế đặc thù về tài chính trong giai đoạn 2021-2025; vốn phân bổ theo các tiêu chí, định mức quy định tại Điều 6 của Quy định này.
Số vốn còn lại phân bổ về ngân sách cấp huyện đối với các địa phương có quy định cơ chế đặc thù về tài chính trong giai đoạn 2021-2025 theo tỷ lệ quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
+ Mức vốn còn lại thuộc ngân sách tỉnh {sau khỉ đã trừ vốn phân bổ về ngân sách cắp huyện).
· Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: Thực hiện theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trong giai đoạn 2021-2025.
· Nguồn thu xổ số kiến thiết: Thuộc ngân sách tĩnh.
· Vốn đầu tư từ nguồn vốn vay hoàn trả từ ngân sách địa phương {chỉ từ nguồn bội chi ngân sách địa phương): Phân bồ cho các dự án theo quy định của pháp luật hiện hành và theo quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 6. Tiêu chí và định mửc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung về ngân sách cấp huyện
1. Các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung là cơ sở để xác định tỷ lệ điều tiết và số bổ sung cân đối của ngân sách tỉnh về ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025 {không bao gồm các địa phương cỏ quy định cơ chế đặc thừ về tài chính trong giai đoạn 2021-2025).
2. Các tiêu chí phân bổ vốn và xác định số điểm của từng tiêu chí:

Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung gồm 04 nhóm tiêu chí, với số điểm xác định cụ thể như sau:
a) Tiêu chí dân số: Bao gồm dân số trung bình và số người dân tộc thiểu số
năm 2019. Cách tính cụ thể như sau:
- Điểm của tiêu chí dân số trung bình:
	Dân số trung bình
	Điểm

	Đến 50.000 người
	10

	Trên 50.000 người đến 100.000 người, từ 0 đến 50.000 người được tính 10 điểm, phần còn lại cứ 10.000 người táng thêm được tính
	2

	Trên 100.000 người, từ 0 đến 100.000 người được tính 20 điểm, phần còn lại cứ 10.000 người tăng thêm được tính
	1


Dân số trung bình năm 2019 của các địa phương để tính điểm căn cứ vào


số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh.
- Điểm của tiêu chí số người dân tộc thiểu số:
	Số ngưòi dân tộc thiểu số
	Điểm

	Cứ 100 người dân tộc thiểu số được
	0,5


Số người dân tộc thiểu số năm 2019 của các địa phương để tính điểm căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh.


b) Tiêu chí về trình độ phát triển, bao gồm 03 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; số thu cân đối ngân sách của địa phương (không bao gồm thu sử dụng đất); tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho các địa phương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương. Cách tính cụ thể như sau:
- Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo:
	Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo
	Điềm

	Cứ 1% hộ nghèo, hộ cận nghèo được
	1


Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của các địa phương để tính điểm căn cứ theo số liệu phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 tại Quyết định số 4424/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh.


- Điểm của tiêu chí thu cân đối ngân sách (không bao gồm thu sử dụng đất):	_
	Thu ngân sách
	Điểm

	Đến 50 tỷ đồng
	0,4

	Trên 50 tỷ đồng đến 400 tỷ đồng
	0,3

	Trên 400 tỷ đồng
	0,2





Số thu cân đối ngân sách của các địa phương để tính điểm căn cứ theo dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 tại Quyết định số 4425/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh.
- Điểm của tiêu chí tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho các địa phương so vởi tồng chi cân đối ngân sách dịa phương:	
	Tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh
	Điểm

	Đến 10% được tính
	10

	Trên 10% đến 30%, từ 0% đến 10% được tính 10 điểm, phần còn lại cứ 2% tăng thêm được tính
	3

	Trên 30% đến 50%, từ 0% đến 30% được tính 40 điểm, phần còn lại cứ 2% tăng thêm được tính
	1

	Trên 50% trở lên, từ 0% đến 50% được tính 50 điểm, phần còn lại cứ 2% tăng thêm được tính
	0,5


Tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho các địa phương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương để tính điểm căn cứ theo dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 tại Quyết định số 4425/QĐ-ƯBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh.


c) Tiêu chí diện tích đất tự nhiên năm 2020 của các địa phương. Cách tính điểm cụ thể như sau:	
	Diên tích đất tư nhiên • •
	Điểm

	Đến 10.000 ha
	0,8

	Trên 10.000 ha đến 25.000 ha, từ 0 đến 10.000 ha được tính 0,8 điểm, phần còn lại cứ 5.000 ha tăng thêm được tính
	0,4

	Trên 25.000 ha, từ Ođến 25.000 ha được tính 2 điểm, phần còn lại cứ 5.000 ha tăng thêrếđược tính
	0,2


Diện tích đấtftự nhiên năm 2020 của các địa phương để tính điểm căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh.


d) Tiêu chí về dớrTvị hành chính cấp xã {gồm xã, phường, thị trấn) năm 2020 của các dịa phương. Cách tính điểm cụ thể như sau:	
	Đơn vị hành chính cấp xã
	Điểm

	Mỗi xã được tính
	0,5


	 £	£	2	- -	- - z
Sô đơn vị hành chính câp xã năm 2020 của các địa phương đê tính diêm


căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê tỉnh.
3. Xác định mức phân bổ vốn về ngân sách cấp huyện:

a) Tổng số điểm của các địa phương: căn cứ vào 04 nhóm tiêu chí và số điểm của từng tiêu chí cụ thể tại Khoản 2 Điều 6 của Quy định này để tính số điểm của từng địa phương và tồng số điểm của các địa phương.
b) Số vốn định mức cho 01 điểm phân bổ là tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung phân bổ về ngân sách cấp huyện (đối với các địa phương không có quy định cơ chế đặc thù về tài chính trong giai đoạn 2021-2025), chia cho tổng số điểm của các địa phương.
c) Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung của từng địa phương là vốn định mức cho 01 điểm phân bổ, nhân với tổng số điểm của từng địa phương.
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Điều 7. Đối với các dự án chưa hoàn thành, dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương nhưng chưa được bố trí vốn hằng năm để thực hiện, tiếp tục bố trí vốn ngân sách địa phương để hoàn thành theo tiến độ bố trí vốn đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
Điều 8. Đối với các dự án dự kiến đầu tư nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương, trong trường họp dự kiến tiếp tục bố trí trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của đơn vị mình thực hiện theo quy định tại Điều 101 của Luật Đầu tư công./.
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